	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ XUÂN THIỀU

Họ và tên: ………….....…….....…………
Lớp: 2A ....…
	Thứ  …… ngày ….. tháng …… năm 2017
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng Việt 2

(Thời gian làm bài: 30 phút)

	Đọc tiếng: 
	Điểm
	 Nhận xét của giáo viên

..........…………………………………………….

.………….........………………………………….

……........………………………………………...
	GV coi chấm

	Đọc hiểu: 
	
	
	


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 ĐIỂM):

I. §äc thµnh tiÕng (4 ®iÓm): Giáo viên kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 2.

II. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp ( 6 ®iÓm):  
  §äc thÇm bµi sau:                     
	ĐÓN NGÀY KHAI TRƯỜNG
        Hôm nay, một ngày cuối thu đầy nắng. Gió chạy khắp sân trường gọi lá bàng háo hức. Nắng nhảy nhót trên những tán lá bàng xanh, làm tươi lên cái áo vôi vàng của ngôi trường.
       Cổng trường rung lên rồi rộng mở. Sân trường tràn ngập những âm thanh lảnh lót của bầy trẻ. Bọn trẻ tung tăng khắp chốn, kéo nhau lên gác, xô nhau xuống sân. Chúng ôm lấy thân cây bàng, dúi vào nhau cười trong những trò chơi đuổi bắt,...
       Tùng! Tùng! Tùng...Tiếng gọi ồm ồm của bác trống già vang lên. Từ gác trên lao xuống, từ trong lớp chạy ra,... học sinh dồn cả về phía sân trường. Tiếng hát cất lên, dồn dập trong tiếng vỗ tay. Kết thúc bài hát, giọng cô giáo ngân vang: “Ngày mai, chúng ta sẽ khai trường, bắt đầu một năm học mới!”.
                                                                                     Theo Lê Phương Liên


*Khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu

1. Ngày khai trường diễn ra vào mùa nào trong năm?

	a. Mùa xuân
	b. Mùa hè
	c. Mùa thu
	d. Mùa đông


2. Gió và nắng được tả trong đoạn 1 như thế nào? 

a. Gió chạy khắp sân trường; nắng gọi những lá bàng xanh háo hức.
b. Gió chạy đến gọi lá bàng; nắng nhảy nhót trên cái áo màu vôi vàng.

c. Gió chạy khắp sân trường; nắng nhảy nhót trên những tán lá bàng.

3. Đoạn 2 tả cảnh gì?
a. Cảnh học trò vui đùa nhộn nhịp, náo nức ở cổng trường.
b. Cảnh học trò vui đùa nhộn nhịp khắp nơi trong trường.
c. Cảnh  học trò chơi trò bịt mắt bắt dê.

4. Đoạn 3 tả những âm thanh gì nổi bật ở sân trường?

a. Tiếng trống, tiếng hát, tiếng chân đi, tiếng vỗ tay.

b. Tiếng trống, tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng cô giáo.
c. Tiếng trống, tiếng cô giáo, tiếng học trò cười vui.
5. Em có cảm xúc như thế nào trong ngày khai trường?
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
6. Trong câu: "Gió chạy khắp sân trường gọi lá bàng háo hức." có mấy từ chỉ hoạt động?
a. Một từ. Đó là .......................................................................

b. Hai từ. Đó là ........................................................................

c. Ba từ . Đó là ........................................................................

7. Câu: “Chúng ôm lấy thân cây bàng, dúi vào nhau cười trong những trò chơi đuổi bắt,...” thuộc kiểu câu nào?

          a. Ai là gì?
b. Ai làm gì?
c. Ai thế nào?
8.  Đặt dấu chấm, dấu phẩy hoặc dấu chấm hỏi thích hợp vào ô trống trong đoạn văn sau:

Bé Lan vừa đi học về đã thấy bà ngoại em đang đợi trước cửa
    Bà hỏi:

· Hôm nay, cháu có chuyện gì mà vui thế

· Bà ơi        cháu được điểm mười bài kiểm tra cuối kì 1 môn Toán ạ

CMHS kí và ghi rõ họ tên

	TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng Việt 2

(Thời gian: 40 phút, không kể thời gian phát đề)


B. phần Kiểm tra viết: (10 điểm): 
I. Chính tả (4 điểm) : Nghe viết - 15 phút
GV đọc cho học sinh viết bài thơ sau:

   Ngày khai trường
Sáng đầu thu trong xanh

Em mặc quần áo mới

Đi đón ngày khai trường

Vui như là đi hội.

Gặp bạn cười hớn hở

Đứa tay bắt mặt mừng

Đứa ôm vai bá cổ

Cặp sách đùa trên lưng.








Nguyễn Bùi Vợi
2/ Tập làm văn ( 6 điểm ) ( 25 phút )
Đề :  Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 5 - 6 câu kể về người thân của em.

*Gợi ý: 

a. Người thân của em bao nhiêu tuổi? 


b. Người thân của em làm nghề gì?


c. Người thân của em yêu quý và chăm sóc em như thế nào?

TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng việt 2

A. Phần kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
GV đánh giá cho điểm dựa vào những yêu cầu sau (4 điểm)

      - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm

      - Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng)    : 1 điểm

      - Ngắt nghỉ hơi đung các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

      - Trả lời đúng các câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
II. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm)

	C©u
	§iÓm
	ĐÁP ÁN

	1
	0,5
	c

	2
	0,5
	c

	3
	1
	b

	4
	1
	b

	5
	1
	 Học sinh nêu được cảm xúc của mình trong ngày khai trường

(vui sướng, náo nức, vui vẻ,...)

	6
	0,5
	b (chạy, gọi)

	7
	0,5
	b

	8
	1
	Điền đúng dấu câu: (.); (?); (,); (.)


TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng việt 2

B. Phần kiểm tra viết: (10 điểm) 

I/ Chính tả ( 4 điểm)

   - Tốc độ viết đạt yêu cầu: 1 điểm

   - Chữ viết không rõ ràng, viết đúng cỡ chữ: 1 điểm

   - Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm

   - Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

II. Tập làm văn (6 điểm)

a. Nội dung: 3 điểm

· Đủ số câu theo yêu cầu, đủ ý                                                    : 1 điểm

· Kể được những nét tiêu biểu về người thân                             : 1,5 điểm

· Thể hiện được tình cảm khi kể                                                  : 0,5 điểm

b. Kĩ năng: 3 điểm

· Chính tả:  Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả                               : 1 điểm

· Dùng từ đúng, gợi tả, câu văn đúng ngữ pháp có hình ảnh    : 1 điểm

· Sáng tạo trong diễn đạt, có sự liên kết chặt chẽ                       : 1 điểm

	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ XUÂN THIỀU
Họ và tên: ..............................................
Lớp: .............
	        Thứ ............ ngày....... tháng ....... năm 2017
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
Môn: Toán - Lớp 2 

(Thời gian: 40 phút, không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Lời phê của giáo viên

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
	Giáo viên coi chấm




Bài 1:  (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
a.   Phép trừ nào có hiệu lớn nhất?
	   A. 39 - 8
	      B. 49 - 10
	        C. 36 - 0
D. 45 - 9


b.    5dm 7 cm +  23 cm ......  80 cm  .  DÊu ®iÒn vµo chç chÊm lµ :
             A. >                    B. <                      C.  =                   D. Kh«ng cã dÊu nµo
c. Số hình tứ  giác có trong hình bên là:
	A.  2
	B.  3
	C.  4


d. Ba điểm không thẳng hàng trong hình bên là:
	A.    A, B, C
	B.    E, G, D 

	C.    B, C, D
	D.    A, C, D


Bài 2:
 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. Số 95 đọc là :……………………………….. Số đó có ……. chục và……… đơn vị.

b. Xem tờ lịch tháng 12 dưới đây rồi trả lời các câu hỏi :

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	29
	30
	31
	
	
	
	


Trong tháng 12 :
· Có ……………. ngày thứ  hai. Đó là các ngày :………………………………

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	a. 7 + 8 = 15
	b. 8 + 4 = 13
	c. 12 - 3 = 9
	d. 11- 4 = 7


Bài 4: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
	    45 + 27
	     64 - 38
	     33+ 47
	      80 - 36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 5: (1 điểm) Tìm x:                                                                                                

	a)      84 -  x = 45 + 13
	
	b)          x - 18 = 91 -19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 6: (2 điểm) 
a.Anh nặng 45kg, anh nặng hơn em 18kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam? 

      Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Một cửa hàng bán được 25 lít dấm nếp. Số dấm táo bán được nhiều hơn dấm nếp là 19 lít. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dấm táo?

      Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 7: (1 điểm) 
a.Trong một phép trừ số bị trừ là số bé nhất có 3 chữ số, số trừ là 42. Vậy hiệu là:
………………………………………………………………….………………………….
b.Trong một phép cộng có tổng và số hạng thứ nhất đều bằng 36. Vậy số hạng thứ hai là:…………………..………………………………………………………………………………………
CMHS kí và ghi rõ họ tên

TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
MÔN: TOÁN 2

Bài 1:  (2 điểm): 
· Mỗi phần khoanh đúng cho 0,5 điểm.

Bài 2:
 (1 điểm) 
· Mỗi phần điền đúng cho 0,5 điểm
Bài 3: (1 điểm) 
· Mỗi phần điền đúng cho 0,25 điểm
Bài 4:  (2 điểm)
     Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5  điểm.

Bài 5 : (1 điểm)
 Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.

Bài 6:  (2 điểm)
*Mỗi phần làm đúng cho: 1 điểm

- Đúng câu trả lời cho 0,25 điểm

- Viết và tính đúng phép tính cho  0,5 điểm 

- Đúng đáp số cho 0.25 điểm

- Sai danh số trừ 0,25đ

- Thiếu đáp số trừ 0,25 điểm.

Bài 7:  (1 điểm)
- Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm.
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